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1. Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong trường đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt

STT Tên sách NXB
MÔN HỌC BẮT BUỘC

Ngữ văn 10, Tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn 10, Tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam1 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Kết nối tri thức với cuộc 
sống) Giáo dục Việt Nam

Toán 10, Tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam
Toán 10, Tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam2
Chuyên đề học tập Toán 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

3 Tiếng Anh 10 Global Success Giáo dục Việt Nam
Giáo dục thế chất 10: Cầu lông (Kết nối tri thức với cuộc 
sống) Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thế chất 10: Bóng đá (Kết nối tri thức với cuộc 
sống) Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thế chất 10: Bóng chuyền (Chân trời sáng tạo) Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thế chất 10: Bóng rổ (Chân trời sáng tạo) Giáo dục Việt Nam

4

Giáo dục thế chất 10: Đá cầu (Cánh Diều) Đại học Sư phạm
Lịch sử 10 (Cánh Diều) Đại học Sư phạm5 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Cánh Diều) Đại học Sư phạm

6 Giáo dục Quốc phòng An ninh 10 (Cánh diều) Đại học Sư phạm

7 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo 
1) Giáo dục Việt Nam

MÔN HỌC LỰA CHỌN

Nhóm môn - Khoa học tự nhiên

Vật lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam
1

Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam



Hoá học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam
2 Chuyên đề học tập Hoá học 10 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống) Giáo dục Việt Nam

Sinh học 10 (Cánh Diều) Đại học Sư phạm
3

Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Cánh Diều) Đại học Sư phạm

Nhóm môn - Khoa học xã hội

Địa lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam
1

Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam
Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Kết nối tri thức với cuộc 
sống) Giáo dục Việt Nam

2 Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Kết nối 
tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

Nhóm môn - Công nghệ và Nghệ thuật
Tin học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam1
Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Cánh Diều) Đại học Huế
2 Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ 

(Cánh Diều) Đại học Huế

Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Cánh Diều) Đại học Huế
3 Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Cánh 

Diều) Đại học Huế

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong trường đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt

ST
T Tên sách NXB

MÔN HỌC BẮT BUỘC
Ngữ văn 11, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Ngữ văn 11, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)1 Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 (Kết nối tri thức 
với cuộc sống)

Giáo dục Việt Nam

Toán 11, Tập 1 (Cánh Diều)
Toán 11, Tập 2 (Cánh Diều)

2
Chuyên đề học tập Toán 11 (Cánh Diều)

Công ty cổ phần đầu tư xuất 
bản – Thiết bị giáo dục Việt 

Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm)
3 Tiếng Anh 11 Global Success Giáo dục Việt Nam



Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất - Bóng rổ 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất - Bóng đá 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất - Cầu lông 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam4

Giáo dục thể chất - Đá cầu 11 (Cánh Diều)

Công ty cổ phần đầu tư xuất 
bản – Thiết bị giáo dục Việt 

Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm)

5 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Chân trời 
sáng tạo 1) Giáo dục Việt Nam

Lịch sử 11(Cánh Diều)

6 Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (Cánh Diều)

Công ty cổ phần đầu tư xuất 
bản – Thiết bị giáo dục Việt 

Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm)
7 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 11 Đại học Sư phạm

MÔN HỌC LỰA CHỌN
Nhóm môn - Khoa học tự nhiên

Vật lí 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
1 Chuyên đề học tập Vật lí 11 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)
Giáo dục Việt Nam

Hóa học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
2 Chuyên đề học tập Hóa học 11 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)
Giáo dục Việt Nam

Sinh học 11 (Cánh Diều)

3 Chuyên đề học tập Sinh học 11 (Cánh Diều)

Công ty cổ phần đầu tư xuất 
bản – Thiết bị giáo dục Việt 

Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm)
Nhóm môn - Khoa học xã hội

Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 
(Kết nối tri thức với cuộc sống)

1 Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 
11 
(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục Việt Nam

Địa lí 11 (Cánh diều)

2 Chuyên đề học tập Địa lí 11 (Cánh diều)

Công ty cổ phần đầu tư xuất 
bản – thiết bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên kết: NXB 

Đại học Sư phạm)



Nhóm môn - Công nghệ và Nghệ thuật
Tin học 11, Định hướng Tin học ứng dụng
(Kết nối tri thức với cuộc sống)1 Chuyên đề học tập Tin học 11, Định hướng Tin 
học ứng dụng. (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục Việt Nam

Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi 
(Kết nối tri thức với cuộc sống)2 Chuyên đề học tập Công nghệ 11, Công nghệ chăn 
nuôi (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục Việt Nam

Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí (Cánh Diều)

3 Chuyên đề học tập Công nghệ 11, Công nghệ cơ 
khí 
(Cánh Diều)

Công ty cổ phần Đầu tư xuất 
bản – Thiết bị giáo dục Việt 

Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Huế)

3. Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong trường đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt

STT Tên sách NXB
MÔN HỌC BẮT BUỘC

Ngữ văn 12, Tập 1 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc 
sống)
Ngữ văn 12, Tập 2 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc 
sống)1

Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 (Bộ Kết nối tri 
thức với cuộc sống)

Giáo dục Việt Nam

Toán 12, Tập 1 (Bộ Cánh Diều)
Toán 12, Tập 2 (Bộ Cánh Diều)2
Chuyên đề học tập Toán 12 (Bộ Cánh Diều)

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản 
– thiết bị giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: NXB Đại học 
Sư phạm)

3 Tiếng Anh 12 Global Success 
Giáo dục thể chất 12 - Bóng chuyền
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 12- Bóng rổ
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 12 - Bóng đá
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 12 - Cầu lông
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) Giáo dục Việt Nam

4

Giáo dục thể chất 12 - Đá cầu (Bộ Cánh Diều)
Lịch sử 12 (Bộ Cánh Diều)

5 Chuyên đề học tập Lịch sử 12 (Bộ Cánh Diều)

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản 
– Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm)



6 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 (Bộ Chân 
trời sáng tạo 1) Giáo dục Việt Nam

7 Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 (Bộ Cánh 
Diều)

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản 
– Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm)
MÔN HỌC LỰA CHỌN

Nhóm môn - Khoa học tự nhiên
Vật lí 12(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

1 Chuyên đề học tập Vật lí 12 (Bộ Kết nối tri thức 
với cuộc sống)

Giáo dục Việt Nam

Hóa học 12 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
2 Chuyên đề học tập Hóa học 12 (Bộ Kết nối tri 

thức với cuộc sống)
Giáo dục Việt Nam

Sinh học 12 (Bộ Cánh Diều)

3 Chuyên đề học tập Sinh học 12(Bộ Cánh Diều)

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản 
– Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm)
Nhóm môn - Khoa học xã hội

Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 (Bộ Kết nối tri 
thức với cuộc sống)

Giáo dục Việt Nam

1 Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp 
luật 12  (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục Việt Nam

Địa lí 12 (Bộ Cánh diều)

2 Chuyên đề học tập Địa lí 12 (Bộ Cánh Diều)

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản 
– Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm)
Nhóm môn - Công nghệ và Nghệ thuật

Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Tin 
học ứng dụng
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

1

Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng 
Khoa học máy tính
 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục Việt Nam

Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thủy sản (Bộ Kết nối 
tri thức với cuộc sống)

2 Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Lâm nghiệp - 
Thủy sản 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục Việt Nam

3 Công nghệ 12, Công nghệ Điện – Điện tử (Bộ Công ty cổ phần đầu tư xuất bản 



Cánh Diều)
Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Công nghệ 
Điện – Điện tử 
(Bộ Cánh Diều)

– Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm)

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (theo dõi);
- Tổ CM (thực hiện);
- Ban đại diện CMHS (phối hợp thực hiện);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Ngân
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